 LỚP 1A: GV NGUYỄN THỊ LÀ

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt         

	
	Tiếng Việt
	Thủ công   (Hạnh)
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	Tiếng Việt
	TN-XH     (Trường)
	Toán
	Tiếng Việt           
	Sinh hoạt

	
	
	Thể dục     (Vinh)
	Đạo đức
	
	


LỚP 1B: GV PHẠM THỊ TUYẾT

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	TD
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	ÂN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	MT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt              
	Toán

	
	Tiếng Việt
	TC
	Toán
	Toán
	Sinh hoạt

	
	
	TNXH
	Đạo đức
	
	


LỚP 1C: GV VŨ THỊ LÝ

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt 
	TD
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	ÂN
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán

	
	Toán
	MT
	Toán
	Toán
	Sinh hoạt

	
	
	TC
	Đạo đức
	
	


LỚP 1D: GV NGUYỄN THỊ LOAN.

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Tiếng Việt
	TC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Toán
	TD
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	ÂN
	Toán
	Toán 
	Sinh hoạt

	
	Chào cờ
	MT
	Đạo đức
	
	


LỚP 1E: GV LÊ THỊ HẠNH.

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	MT
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	TC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	Toán
	TD
	Toán
	Toán
	Sinh hoạt

	
	
	Âm nhạc 
	Đạo đức
	
	


LỚP 2A: PHẠM THỊ QUÝ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Âm nhạc
	Toán
	Thể dục  (Vinh)   
	Toán
	Thể dục     (Vinh)   

	
	Mĩ thuật
	Tập đọc                
	Toán
	Chính tả  
	Toán

	
	Thủ công    (Hạnh)
	Tập đọc
	Tập đọc
	Kể chuyện
	 Tập làm văn     

	
	TN-XH       (Trường)   
	Đạo đức
	Luyện từ&câu
	Toán
	Tập viết        

	
	Chào cờ
	
	Chính tả
	Sinh hoạt
	


LƠPA 2B: GV NGUYỄN THỊ THU
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán 
	Toán
	Toán

	
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Thể dục     (Vinh)   
	Chính tả
	Thể dục     (Vinh)   

	
	TN-XH      (Trường)   
	Tập đọc
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập làm văn

	
	Thủ công      (Hạnh)
	Đạo đức
	Luyện từ&câu
	Toán
	Tập viết

	
	Chào cờ
	
	Chính tả
	
	Sinh hoạt


LỚP 2C: GV LÊ THỊ CHINH

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Thủ công     (Hạnh)
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	TN-XH        (Trường)   
	Tập đọc
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Thể dục     (Vinh)   
	Kể chuyện
	Thể dục    (Vinh)   

	
	Mĩ thuật
	Đạo đức
	Luyện từ&câu
	Toán
	Tập viết

	
	Chào cờ
	
	Chính tả
	
	Sinh hoạt


LỚP 2D: GV NGUYỄN THỊ HẰNG 
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	TN-XH      (Trường)   
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	Thủ công      (Hạnh)
	Tập đọc
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	Luyện từ&câu
	Kể chuyện
	Tập viết

	
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Thể dục     (Vinh)   
	Toán
	Thể dục     (Vinh)   

	
	Chào cờ
	
	Chính tả
	
	Sinh hoạt


LỚP 3A: LƯƠNG THỊ HƯỜNG
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Thể dục
	Toán
	Âm nhạc
	Tập đọc
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc 
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán

	
	Toán
	Tập đọc/KC
	Thủ công   (Hạnh)
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Đạo đức
	Chính tả
	TN-XH    (Thắm)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chào cờ
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập viết
	Thể dục


LỚP 3B: GV NGUYỄN THU THỦY

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Toán

	
	Thể dục
	Tập đọc 
	Âm nhạc
	Toán
	TN-XH       (Thắm)

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc/KC
	Mĩ thuật
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Đạo đức
	Chính tả
	Thủ công   (Hạnh)
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chào cờ
	Toán
	TN-XH    (Thắm)
	Tập viết
	


LỚP 3C: GV NHỮ THỊ ANH
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Thể dục
	Toán
	TNXH
	Tập đọc
	Toán

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc 
	TA
	Toán
	TN-XH       (Thắm)

	
	Toán
	Tập đọc/KC
	ÂN
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn

	
	Đạo đức
	Chính tả
	MT
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chào cờ
	Toán
	TC
	Tập viết
	


LỚP 3D:GV NHỮ THỊ GIANG 
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Đạo đức
	Toán
	TC
	Tập đọc
	Toán

	
	Thể dục
	Tập đọc 
	TNXH
	Toán
	Tập làm văn

	
	Tiếng Anh
	Tập đọc/KC
	TA
	Luyện từ&câu
	TN-XH       (Thắm)

	
	Toán
	Chính tả
	ÂN
	Chính tả
	Sinh hoạt

	
	Chào cờ
	Toán
	MT
	Tập viết
	


LỚP 3E:GV  LƯU THỊ BÌNH  
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Tiếng Anh
	Toán
	MT
	Tập đọc
	Toán

	
	Toán
	Tập đọc 
	TC
	Toán
	Tập làm văn

	
	Thể dục
	Tập đọc/KC
	TNXH
	Luyện từ&câu
	Sinh hoạt

	
	Đạo đức
	Toán
	TA
	Chính tả
	TN-XH       (Thắm)

	
	Chào cờ
	Chính tả
	Âm nhạc
	Tập viết
	


LỚP 4A: GV BÙI THỊ THẮM  
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Toán
	Thể dục
	Lịch sử        
	Thể dục
	Toán

	
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán 
	Âm nhạc
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	 Toán
	Tập đọc
	Kĩ thuật    (Hạnh)
	Khoa học     

	
	Kể chuyện
	Luyện từ&câu
	Luyện từ&câu
	Mĩ thuật
	Đạo đức

	
	Chào cờ
	Địa lí          
	Tập làm văn
	Toán
	 Sinh hoạt


LỚP 4B: GV VŨ THẾ SƯỚNG

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Toán
	Toán
	Lịch sử        
	Âm nhạc
	Toán

	
	Tập đọc
	Thể dục
	Toán 
	Thể dục
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Mĩ thuật
	Khoa học     

	
	Kể chuyện
	Luyện từ&câu
	Luyện từ&câu
	 Kĩ thuật       (Hạnh) 
	Đạo đức

	
	Chào cờ
	Địa lí          
	Tập làm văn
	Toán
	 Sinh hoạt


LỚP 4C: GV LÊ THU HÀ

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Toán
	Toán
	Lịch sử        
	 Kĩ thuật     (Hạnh)
	Toán

	
	Tập đọc
	Luyện từ&câu
	Toán 
	Mĩ thuật
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	Thể dục
	Tập đọc
	Thể dục
	Khoa học     

	
	Kể chuyện
	Tiếng Anh
	Luyện từ&câu
	Âm nhạc
	Đạo đức

	
	Chào cờ
	Địa lí          
	Tập làm văn
	Toán
	 Sinh hoạt


LỚP 4D: GV HOÀNG THỊ SAN
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	
	Toán
	Tiếng Anh
	Lịch sử        
	Mĩ thuật
	Toán

	
	Tập đọc
	Toán
	Toán 
	 Kĩ thuật     (Hạnh)
	Tập làm văn

	
	Khoa học    
	Luyện từ&câu
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Khoa học     

	
	Kể chuyện
	Thể dục
	Luyện từ&câu
	Thể dục
	Đạo đức

	
	Chào cờ
	Địa lí          
	Tập làm văn
	Toán
	 Sinh hoạt


Đ/c Hương dạy gộp 2 tiét T.Anh làm một

LỚP 5A: GV LÊ VĂN TRỌNG

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	Lịch sử         (Thư)
	Địa lí   (Dương)
	Tiếng Anh
	Thể dục

	
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc

	
	Tập đọc
	Tập đọc
	 Khoa học     
	Tập làm văn
	Mĩ thuật       

	
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn
	Luyện từ&câu
	Đạo đức
	 Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Kể chuyện
	Khoa học     
	Toán
	Chính tả
	Sinh hoạt


LỚP 5B: GV VŨ THỊ QUẾ DỊU

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	Lịch sử         (Thư)
	Địa lí   (Dương)
	Tiếng Anh
	Âm nhạc

	
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Thể dục

	
	Tập đọc
	Tập đọc
	 Khoa học     
	Tập làm văn
	Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn
	Luyện từ&câu
	Đạo đức
	Mĩ thuật       

	
	Kể chuyện
	Khoa học     
	Toán
	Chính tả
	Sinh hoạt


LỚP 5C: GV LÊ THỊ HUYỀN

	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	Lịch sử         
	Địa lí   (Dương)
	Tiếng Anh
	Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật       

	
	Tập đọc
	Tập đọc
	 Khoa học     
	Tập làm văn
	Thể dục

	
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn
	Luyện từ&câu
	Đạo đức
	Âm nhạc

	
	Kể chuyện
	Khoa học     
	Toán
	Chính tả
	Sinh hoạt


LỚP 5D: GV LÊ THỊ THUỶ
	Buæi
	Thø hai
	Thø ba
	Thø t­
	Thø n¨m
	Thø s¸u

	S¸ng
	Chào cờ
	Lịch sử         
	Địa lí   (Dương)
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật       

	
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Kĩ thuật    (Hạnh)

	
	Tập đọc
	Tập đọc
	 Khoa học     
	Tập làm văn
	Âm nhạc

	
	Luyện từ&câu
	Tập làm văn
	Luyện từ&câu
	Đạo đức
	Thể dục

	
	Kể chuyện
	Khoa học     
	Toán
	Chính tả
	Sinh hoạt


-Các môn  ĐL, TA dạy lần lượt từ lớp A- D
- Các môn TD, TA dạy gộp 2 tiết vào một.
